
Quy trình 16: Quy trình sản xuất cây bí đỏ
(Cucurbita pepo, Cucurbita moschata)
Phần I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT
1. Thông tin chung

1.1. Xuất xứ quy trình

Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

1.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy trình này bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại, thu hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng bí đỏ tại Đồng Nai.
1.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Trồng thu trái hoặc thu ngọn lá non;
- Năng suất thu trái: 25 tấn/ha. 
2. Nội dung quy trình

2.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

a) Nhiệt độ, ánh sáng

- Bí đỏ thích nghi rộng với điều kiện vùng nhiệt đới, bí có thể trồng ở đồng bằng cho đến cao nguyên có cao độ 1.500 m. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 18 - 27oC. 
- Cây sinh trưởng tốt trong điều kiện cường độ chiếu sáng mạnh. Nhiệt độ và độ dài ngày đều có ảnh hưởng trên sự hình thành tỉ lệ hoa đực và cái trên cây. Ngày dài và nhiệt độ cao thích hợp cho cây ra nhiều hoa đực.
b) Ẩm độ

Cây bí đỏ có khả năng chịu hạn khá nhưng nếu khô hạn quá dễ bị rụng hoa và trái non.

2.2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

a) Chọn giống

 Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại giống nhưng chủ yếu có các giống chính như F1 VINO 07, SONATA 808, PLATO 757…
b) Thiết kế vườn trồng

Cây không kén đất nhưng đòi hỏi phải thoát nước tốt, vì cây chịu úng kém nhưng chịu khô hạn tốt. ẩm độ cao không thích hợp cho cây phát triển vì dễ phát sinh bệnh trên lá.

c) Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

 - Đối với bí tròn: bố trí hàng cách hàng 5 m x 5 m, cây cách cây 0,5 x 0,5m. Số cây 4.000 cây/ha. Lượng hạt giống 1,3 kg/ha.
- Đối với bí hạt đậu: bố trí hàng cách hàng 2,5 m x 2,5 m, cây cách cây 0,5 x 0,5 m. Số cây 8.000 cây/ha. Lượng hạt giống 1,5 kg/ha.

d) Chuẩn bị đất và bón lót

- Chuẩn bị đất

Bí đỏ trồng không kén đất, có thể trồng trên đất sỏi, đất ruộng... nhưng phải đảm bảo đất được thoát nước tốt sau mưa.

Thiết kế liếp trồng bằng cách đào rãnh; trên liếp, bố trí hàng cách hàng 5 m x 5 m.

Làm đất: Làm sạch cỏ, cuốc hốc, bón phân lót phân hữu cơ, vôi bột ít nhất trước 15 ngày gieo hạt.

đ)Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ

Tuy có thể trồng quanh năm, nhưng tùy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và cơ cấu mùa vụ của từng vùng mà chọn giống phù hợp. 
+ Mùa khô: Gieo từ tháng 11 - 01 (dương lịch), thu hoạch từ tháng 3 - 4 (dương lịch)

+ Mùa mưa: gieo từ tháng 5 - 6 (dương lịch), thu hoạch từ tháng 8 - 9 (dương lịch)

- Kỹ thuật trồng
+ Gieo hạt: Tốt nhất là gieo bầu để tận dụng thời gian, đồng thời gieo bầu cũng làm giảm lượng thất thoát cây con, phòng ngừa tốt sâu bệnh giai đoạn này. Tận dụng được ánh sáng để cây mọc khỏe (cây gieo trực tiếp thường bị còi cọc giai đoạn đầu). Khi cây có 2 lá thật (lá nhám) thì đem trồng.

+ Nếu gieo trực tiếp cần xử lý hố trồng bằng thuốc trừ côn trùng để tránh côn trùng cắn phá. Gieo 1 hạt/hốc 

e) Chăm sóc
- Phân bón và kỹ thuật bón phân
+ Phân hữu cơ: Cần thiết phải sử dụng phân hữu cơ, có thể sử dụng một số loại phân hữu cơ đóng bao có sẵn, bón vào hốc trước khi trồng. Trộn đều với lớp đất đào hốc và lấp hố. Tránh bón trực tiếp. Liều lượng 10.000 - 15.000 kg/ha
+ Vôi: Trồng bí đỏ phải bón vôi, liều lượng từ 800 - 1000 kg/ha. Vôi bón theo hốc phải cách ít nhất 15 ngày trước gieo hạt.
+ Phân đạm: Cần để sinh trưởng thân lá và thúc quả lớn nhanh, các loại phân có thể dùng: Urê, SA, urê sữa (Ca(NO3)2), KNO3... liều lượng từ 60 - 80 kg đạm (tương đương 150 - 200 kg Urê/ha)

+ Phân lân: Giúp cho quá trình phát triển bộ rễ và hình thành hoa trên cây. Phân lân có thể bón sớm bằng các dạng phân nung chảy như: Lân Ninh Bình, lân Văn Điển. Ở vùng đất đỏ cần bổ sung lân hữu cơ vi sinh, liều lượng 60 - 80 kg lân (tương đương 500 - 700 kg lân Ninh Bình).

+ Phân kali: Đối với bí đỏ, kali phải được bón sớm giúp cho cây chắc khoẻ, kháng được sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng bí, liều lượng 120 - 150 kg Kali (tương đương 300 kg Kali Clorua)

Ngoài ra cần bổ sung vi lượng, đặc biệt là Magie
Tuỳ theo tình hình có thể thay đổi chủng loại và liều lượng, tuy nhiên cần đảm bảo tỉ lệ nguyên chất N:P:K theo công thức 1:1:2 cho toàn vụ. 
Thời điểm bón phân 

	Thời điểm
	Loại phân
	Số lượng

	Bón lót trước khi trồng
	Hữu cơ +  vôi +  Lân
	Toàn bộ

	7 ngày sau khi trồng (*)
	Đạm, Kali
	1/8 Đạm, 1/8 Kali

	20 ngày sau trồng (sau khi bấm ngọn)
	Đạm, Kali
	2/8 Đạm, 2/8 Kali

	40 ngày sau trồng (lúc ra hoa)
	Đạm, Kali
	2/8 Đạm, 2/8 Kali

	60 ngày sau trồng (trái non 0,5 kg - thúc trái)
	Đạm, Kali
	3/8 Đạm, 3/8 Kali


* Vào giai đoạn 07 ngày cây mới ra lá nhánh, có thể dùng DAP ngâm 1 ngày đêm, rồi tưới gốc theo tỉ lệ 1% tưới đều quanh gốc.
-Tạo hình: Khi cây bí dài 1m (20 - 25 ngày sau trồng) tiến hành lấp một đoạn bí đồng thời bấm ngọn bí. Bí có khả năng đâm nhánh mạnh, tuy nhiên chỉ chừa 02 - 03 dây (nên để 02 chèo (nhánh), chỉ có những nơi bị hao hụt cây, do côn trùng cắn phá, sâu bệnh... thì chừa 03 chèo ở 02 gốc chung quanh để bù đắp phần thiếu hụt), tỉa bỏ hết những nhánh còn lại làm rau ăn để cây có điều kiện tập trung dinh dưỡng để nuôi trái. Tỉa bỏ các lá chân vàng úa, để ong bướm dễ di chuyển làm tăng tỷ lệ đậu trái trên vườn.
- Để trái
+ Hoa đực ở bí đỏ rất nhiều lớn hơn gấp 20 lần hoa cái, tuy nhiên để trái ra tập trung và nhiều hoa cái cần có thể sử dụng một số loại phân bón để làm tăng tỷ lệ hoa cái trên cây nhất là đối với giống bí hạt đậu. Có thể dùng Agrispon + Sincocin theo hướng dẫn trong phần bón phân. Hoa nở vào buổi sáng sớm và hạt phấn chỉ thụ tinh trong vài giờ. Do đó tuyệt đối không nên phun thuốc trừ sâu, nhất là các thuốc trừ sâu có đặc tính xông hơi mạnh vào giai đoan bí trổ hoa.

+ Hiện nay, đối với giống bí tròn hoa đực thường trổ muộn, nên có thể trồng xen kẽ với những giống bí có hoa đực nở sớm như giống bí dài, tỷ lệ 1/10. Để rút ngắn hơn nữa thời vụ của giống bí tròn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc gieo trồng các cây vụ Đông Xuân.

Đối với bí tròn và bí dài: 01 nhánh để 01 - 02 trái
Đối với giống bí hạt đậu: 01 nhánh để 02 - 04 trái

Sau khi để trái xong tiến hành bấm ngọn ở mắt thứ 3 tính từ trái cuối cùng trên dây.

g) Quản lý sinh vật gây hại
Quản lý sinh vật gây hại dựa trên 6 nguyên tắc Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) gồm: đất khỏe; cây trồng khỏe; đầu tư thông minh; bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát và kiểm tra đồng ruộng; nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm. 
Một số sâu bệnh gây hại chính và biện pháp phòng chống

- Bọ dưa, rầy mềm, bọ trĩ; bệnh giả sương mai, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh thán thư...

- Biện pháp phòng chống: 
+ Bảo vệ cây con tích cực lúc ban đầu; Khi thấy có thành trùng bay trong ruộng bí mà mật số còn ít, sáng sớm hay chiều tối nên soi đèn bắt.

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng. 

2.3. Thu hoạch và bảo quản
- Nếu trồng thu trái non (khoảng 30 ngày sau khi đậu trái), trái thu non hái được nhiều trái và dây lâu tàn. Nếu để dự trữ lâu nên thu khi trái thật già vỏ cứng có màu vàng, có lớp sừng, có phấn, cuống vàng và cứng (khoảng 03 - 04 tháng sau khi trồng) tùy theo giống, dùng dao cắt cả cuống đem về bôi vôi vào mặt cắt giữ nơi thoáng mát. Năng suất 20 - 30 tấn/ha.

- Ngoài ra, bí đỏ còn có thể thu hoạch ngọn, hoa đực để làm rau. Sau 35 - 40 ngày gieo trồng có thể thu hoạch ngọn bí đỏ. Khi thu hoạch, dùng dao cắt các ngọn và nên cắt cách gốc 30 - 45 cm. Ngắt các chồi nhỏ và giữ lại mỗi gốc 2 - 3 chồi khỏe mạnh. Sau khi thu hoạch xong, nhớ tiến hành vun gốc và tiếp tục chăm sóc cây để thu hoạch lứa tiếp theo.
Lư​u ý thu rau bí: 
- Tuân thủ thời gian cách ly thuốc BVTV ghi trên bao bì. 

- Sau khi đậu quả 1,5 - 02 tháng, có thể thu bí già như phần trên.
Phần II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CÔNG LAO ĐỘNG
Quy mô: 1 ha, mật độ 4.000 cây/ha - 8.000 cây/ha
1. Định mức vật tư
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giống bí lai
	Kg
	1,3 - 1,5

	2
	Phân Urê
	Kg
	150

	3
	Phân Super Lân 
	Kg
	500

	4
	Phân Kali Clorua
	Kg
	300

	5
	Vôi bột
	Kg
	1.000

	6
	Phân hữu cơ hoai mục hoặc hữu cơ vi sinh
	Kg
	15.000

	7
	Thuốc BVTV
	Kg
	20


2. Định mức công lao động
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Làm đất
	Công
	10

	2
	Lên luống
	Công
	20

	3
	Gieo hạt
	Công
	20

	4
	Chăm sóc
	Công
	20

	5
	Phun thuốc BVTV
	Công
	20

	
	Tổng cộng
	Công
	90



